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Lương theo ngạch, bậc 13 071 6001 00000 0 0 944.629.382 944.629.382 944.629.382944.629.382

Phụ cấp chức vụ 13 071 6101 00000 0 0 18.774.006 18.774.006 18.774.00618.774.006

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 071 6112 00000 0 0 320.493.040 320.493.040 320.493.040320.493.040

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 071 6113 00000 0 0 10.728.000 10.728.000 10.728.00010.728.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 13 071 6115 00000 0 0 93.672.794 93.672.794 93.672.79493.672.794

Thưởng thường xuyên 13 071 6201 00000 0 0 5.763.450 5.763.450 5.763.4505.763.450

Thưởng khác 13 071 6249 00000 0 0 658.680 658.680 658.680658.680

Tiền y tế trong các cơ quan, đơn vị 13 071 6254 00000 0 0 4.830.000 4.830.000 4.830.0004.830.000

Bảo hiểm xã hội 13 071 6301 00000 0 0 184.988.331 184.988.331 184.988.331184.988.331

Bảo hiểm y tế 13 071 6302 00000 0 0 31.712.282 31.712.282 31.712.28231.712.282

Kinh phí công đoàn 13 071 6303 00000 0 0 20.946.362 20.946.362 20.946.36220.946.362

Bảo hiểm thất nghiệp 13 071 6304 00000 0 0 9.752.571 9.752.571 9.752.5719.752.571

Tiền điện 13 071 6501 00000 0 0 9.472.997 9.472.997 9.472.9979.472.997

Tiền vệ sinh, môi trường 13 071 6504 00000 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.0001.200.000

Văn phòng phẩm 13 071 6551 00000 0 0 9.643.506 9.643.506 9.643.5069.643.506

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 071 6552 00000 0 0 1.590.400 1.590.400 1.590.4001.590.400



Vật tư văn phòng khác 13 071 6599 00000 0 0 6.403.370 6.403.370 6.403.3706.403.370

Tuyên truyền; quảng cáo 13 071 6606 00000 0 0 3.787.140 3.787.140 3.787.1403.787.140

Các khoản thuê mướn khác 13 071 6657 00000 0 0 996.000 996.000 996.000996.000

Chi phí khác 13 071 6699 00000 0 0 15.941.202 15.941.202 15.941.20215.941.202

Khoán công tác phí 13 071 6704 00000 0 0 14.300.000 14.300.000 14.300.00014.300.000

Thuê lao động trong nước 13 071 6757 00000 0 0 28.130.000 28.130.000 28.130.00028.130.000

Thuê đào tạo lại cán bộ 13 071 6758 00000 0 0 2.250.000 2.250.000 2.250.0002.250.000

Nhà cửa 13 071 6907 00000 0 0 39.397.200 39.397.200 39.397.20039.397.200

Đường điện, cấp thoát nước 13 071 6921 00000 0 0 24.435.502 24.435.502 24.435.50224.435.502

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 071 7001 00000 0 0 21.362.190 21.362.190 21.362.19021.362.190

Chi khác 13 071 7049 00000 0 0 27.542.000 27.542.000 27.542.00027.542.000

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 13 071 7053 00000 0 0 4.500.000 4.500.000 4.500.0004.500.000

Chi các khoản phí và lệ phí 13 071 7756 00000 0 0 4.494.000 4.494.000 4.494.0004.494.000

Chi các khoản khác 13 071 7799 00000 0 0 63.924.520 63.924.520 63.924.52063.924.520

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ 15 071 7766 00000 0 0 630.000 630.000 630.000630.000

Phần KBNN ghi:

0 0 1.926.948.925 1.926.948.925 1.926.948.9251.926.948.925Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 7 tháng 12 năm 2022 Ngày 7 tháng 12 năm 2022

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
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